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KHÁI NIỆM VỀ MÔ HÌNH LOGIC Đ ố i  XỨNG 
HỆ THỐNG MIỀN ĐẶC TÍNH
P h a n  C h í  v ầ n
In  th is  p ap er th e  au th o r exposes th e  concept on th e  system  of characte ris tic  regions w hich are 
th e  sefc of th e  elem ents are th e  sam e certa in  qualities. T he au th o r also exposes th e  concepts 
of sym m etric  logical m odel and  th e  isom orphism  betw een them . T hese concepts are the  
en largem ent of th e  concepts on sym m etric  logical schem a and th e  isom orphism  betw een them
I. H Ệ  T H Ố N G  M IE N  P H Â N  H O Ạ C H , H Ệ T H O N G  M IE N  ĐẶ C T ÍN H
Đối với khái niệm về sơ đồ, lược đồ logic đối xứng (SĐ, LĐLGĐX) đ ã  được giói 
th iệu  [2] m ột cách tự  nhiên đ ã  hình thành  khái niệmk hệ thống miền phân hoạch. Cụ th ể  
là: khi xây dựng các SO’ đồ, lược đồ logic đối xứng việc hình thành  các khái niệm trên 
không gian cơ sờ E  chính là sự hình thành  các miền phân hoạch trên  E: m ôt định nghiã 
luôn luôn sinh ra  hai miền phân hoạch (hai khái niệm) bù nhau. Vậy nếu có n đ ịnh nghiã 
sẽ sinh ra  2n miền phân hoạch (2*1 khái niệm) chồng chất trên E  và từng cặp bù nhau. 
Q uan hê giữa 2” miền phân hoạch với nhau gồm 4 loại: bằng, lồng giao và rời.
Từng cặp miền phân hoạch bù nhau, sẽ rời nhau, và hợp ciỉa chúng lấp đầy không 
gian cớ  sở E.
Vậy ta  có thể  quan niệm 2" miền phân hoạch (với n cặp bù nhau) sẽ phủ lên không 
gian CO" sở E  n lớp ( tầng).
Vói quan niêm như thế mỗi đ iểm  cứa không gian cơ sờ E  đều đươc phủ lên đúng 
n m iền phân  hoạch, nghia là mỗi điểm  của không gian E  đều luôn luôn thuộc tương giao 
đúng n miền phân hoạch nào đó trong 2" miền phân hoạch đ ã  hinh thành.
D ựa trên  các nhận xét đó sẽ hình thành  khái niệm về hệ thống miên đặc tính  như
sau:
Đ ịnh ngh iã  1. T ập  hợp các điểm  cứa không gian cơ sờ E  thuộc tương giao n m iek phân 
hoạch như nhau, được gọi là m ột miền đặc tinh  của không gian cơ sở E. Hệ thống các 
m iền như  thế  được gọi là hệ thống các miền đặc tính  hĩnh thành  trên không gian cơ sờ 
E.
Đặc đ iểm  của hệ thống miền đặc tính này là:
Các miền đặc tính  luôn luôn rời nhau và họp toàn bộ chúng sẽ lấp đầy toàn  không 
gian cơ sỏ- E. Điều này có nghiã: mỗi phân tử  cứa không gian cơ sờ E  sẽ luôn luôn thuộc
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và chỉ thuộc một miền đặc tính  duy n h ấ t là tưong giao ciỉa đúng n miền phân hoạch nào 
đó trong 2n miền phân hoạch đ ã  hình thành. TÍnh chất của m ột miền đặc tính  chính là 
tính chất đặc tru n g  cho tấ t  cả các phân tử  thuộc miền đặc tính  ấy.
Để làm  sáng tồ  hơn khái niệm về miền đặc tính , ta  mô tả  khái niệm này bằng ngôn 
ngữ logic như  sau:
Xét hệ thống khái niệm:
n  = i = 1, 2, n
=  {...ai(a).........}, l = l,2 ,...,2 n , a e  E
Trong biểu diễn TR I TH Ứ C TOÁN [2,3] thưàng  người ta  chỉ quan tâm  tớ i các dạng 
quan hệ Pi — ♦ Pj hay Pị — * Pj nghiã là quan tâm  tớ i các mệnh đề (Va) ỊPj(a ) v  ^ j(a)l 
hay (3a) [P,(a) A Pj(o)]. Trong biểu diễn TR I THỨ C T ự  NHIÊN, ngoài nhũng mênh đề 
trên, người ta  còn quan tâm  tới các mệnh đề dạng
k
(3a) [Ạ  a ,(a)|, k = 3 ,4 ,...,n .
/=ì
Đặt a* =  {a|aj(a)} và Pị =  {a|/?,(a)} fti(a) có vai trò  tương tự  như  a t (a), i = 1,2, ...,2n. 
a,*,/?* là các ngoại diện của các khái niệm a i(a ) ,Pi(a).
Đặt
r , = { a | a e n a ; } ,  r  = {a | aef ì / j ;} .
1=1 «=1
Khi ấy theo định nghiã trên  T/, r m là các miền đătính  được xác đ ịnh duy n h ấ t lần lưọrt 
bổri các hệ a* và /9t* (i = 1,2, ...,n) trong đó không kể đến th ứ  tự  của o£, /9* đối với phép 
tính tương giao. Nghiã là
r , =  r m nếu (Vi) Ịa* =  f t]  
r ,  Ỷ  r m nếu (3i) ịa? Ỷ  ^*1-
Số tập  r ,  ^  0 được gọi là số miền đặc tính thực sự  ciia hệ các khái niệm  trong  n „  được 
kí hiệu là 7 (n).
ỏ ' đây có sư  đánh giá 2 < 'y(n) < 2" (n > 1) G iá trị đích thực của 'y(n) phụ thuộc vào 
cấu trúc cda mô h'inh logic đối xứng Mn tương ứng, m à khái niệm này được trinh  bày 
cụ thể ờ phần II dưói đây.
II. K HÁI NIỆM  MÔ HÌNH LOGIC Đ ố i  X Ứ N G
X ét một hệ các khái niệm
n „  =  { . . . P i ( a ) l P i ( a ) - }
= .....}> a € E ,
. i =  1, 2 , n.l =  1, 2 , 2n.
Các khái niệm  a i(â ), Ct i ịa) ,Ctk{a)  G irn , k < n gọi là có quan hệ giao bậc k nếu
k k
Qk ■ (3a) [Ạ a ,(a ) ]h a y  P l a,* k =  2,3, 
í=ì /=i
với a¡ =  {a|a¡(a)} và quy ước viết n f= i a i* Ỷ  0 (nf= i là quan hệ ương giao
thự c sự  ciia Ả; tập ).
Đ ặt Mn là tập  các quan hệ hai ngôi đặc thù  Ç, bằng, lồng, giao, rời (i =  1,2,3,4) và các 
quan hệ Qk là quan hệ giao bậc k giữa các khái niệm Q((a) G n n , Ả; =  3 , 4 , n; / =  1 , 2 , 2 n.
Đ inh  ngh iã  2. Mô h'inh logic đối xứng của 2n khái niệm {...Pi(a), Pi{a)...}, i =  1 , 2 , n là
hệ n n,M n} đươc viết gọn lại thành  M (n„) hay Mn.
Đe thự c hiện đươc các quan hệ hai ngôi và nhiều ngôi trong MHLGĐX, ta  sừ dung 
khái niệm  ảnh của M HLGĐX được định nghiã như sau:
Đ inh  ngh iã  3. Anh ciia MHLGĐX {nn ,M n} là họ các miền giá trị (ảnh) cứa ánh xạ 
<p : r u  — P(E)  thổa  m ãn các điều kiện (với l , m =  1,2, ...,2"):
1- <p(am) =  E  -  <p(a¡) =  (a;) với a¡ =  Pi, a m =  P i
2. (Va)[a¡(a) —► a m(a)] tương đương <p(a¡) c  <p{am)
3. (3a)[Ạf=1 a{l}\ tưcmg đương <p{a¡) n  <p{am)
4• (3a)[A(fc=i «í(o)l tương đương nf=i p ( a ¡)> k = 3,4,. . . ,n.
T ừ  đó suy ra  có các sự  tương đương về quan hệ giữa các khái niệm thuộc n n vói 
giữa các tập  thuộc ảnh P{E)  của MHLGĐX {nn,M„} như sau:
Q uan  hê g iữ a  các khái n iêm  thuôc n „  Q uan hê giữa các tâ p  thuộc ản h  P(E)
91 : (Va)[P¿(o) Pj{a)] t.đư ong  <p{Pi) = <p{Pj) (bằng)
q2 : (Va)[P,-(a) V (3a)[Pj-(a) A Pj(a)] t.đương <p{Pị) = <p{Pj) A <p(Pj) <t- <p{Pị) (lồng)
93 : (3a)[P¿(a) A Pj [a) ]  A [p,-(a) A Pj(a)] t.đu-ơng <p(Pi) 51 <p(Pj) A [Pj) Ợl i pựi )
A(3a)|P¿(a) A iV(a)] A<p{Pị) n <p(Pj) (giao)
?4 : (Va)[P¿(a) V Pjfa)] tương  đưong <p(Pi) n  <p{Pj) (rời)
Qk ■ (3a)[Ạf=1 a;(a)] tư ơ ng  đương (giao bậc A:)
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N hư thế, khái niệm ảnh của MHLGĐX đ ã  phản ánh được mọi quan hệ hai ngôi và 
nhiều ngôi cúa chinh MHLGĐX đó.
Trong khi ấy các khái niệm về đồ th ị và bằng quan hệ chỉ phản ánh được bằng các 
quan hệ hai ngôi, do vậy đối với MHLGĐX không có khái niệm về đồ th ịv à  bằng  quan 
hệ của chúng, m à chỉ có các khái niệm về đồ th ị và bảng quan hệ của M HLGĐX tương 
ứng (là đồ th ị và bảng quan hệ chung cho một lóp các MHLGĐX có cùng m ột LĐLG ĐX 
{ n „ ,L n} nào đó).
Mục tiêu cứa bài báo này là xác định hệ thống miền đặc tính  của hệ các khái niệm  
nào đó. Điều này liên quan tó i khái niệm đằng cấu giữa các MHLGĐX được giới thiệu ở  
phần III dưới đây.
III. S ự  ĐẲNG CẤU G IỮ A CÁC MÔ HÌNH LOGIC Đ ố i  X Ứ N G
Đ inh ngh iã  4. Hai MHLGĐX {nn,M n} và {ĩĩ'n,M'n} được gọi là đẳng cấu, nếu tồn tại 
m ột song ánh 6 : n „  —► sao cho các ảnh của chúng đằng cấu, nghiã là có các hệ thức 
tưong  đương sau
91
92
93
<p(ai) = <p(am) <-+ ip(a
<p[cti) c <p(am) A <p{am) <£ ¥?(a¡) «-► <p{a
ipịcti) n <p(am) A <p{ai) £ <p(otm)<p(am)+<£ <p{a¡) <p(a
<p(a 'm) A <p(a r
) =
) c <p(a'm) A <p(a'm) ị. <p{a[).
) n (p(“ m) A *?(<*!) <£
J  £  <p{a¡).
<74 : <p(a¡) rt <p{am) <p(a\) n  <p(a'm)
k k
Qk ■ P l k = 3 , 4 , n <- P l íp(aỊ). k = 3,4,
í=i (=1
trong đó a[ = d{ct[), a'm = 6(am). Với định nghiã trên sự  đằng cấu giữa các MHLGĐX 
{IĨ^M ^} x uấ t phát từ  sự  đằng cấu giữa các MHLGĐX {n„,M n} và bổ xung thêm  các 
điều kiện Qk■ Do vậy sự đẳng cấu giữa các MHLGĐX chặt hơn so với sự  đằng cấu giữa 
các LĐLGĐX tương ứng, nghiã là: nếu hai MHLGĐX {n„, Mn} và n 'n,M'n} đằng  cấu thì 
chắc chắn hai LĐLGĐX {nn , Mn} và {nrn,M'n} cũng đằng cấu, nhưng thực sự  không có 
điều ngược lại.
Chính vì vậy có đươc sự  tổng quát sau: sự đằng cấu giữa các LĐLGĐX {nn,L„} 
nào đấy chưa đủ  bảo toàn hệ thống các miền đặc tính  h'inh thành  trên  ảnh của {Tln,M n}
nhưng sư đằng cấu giữa MHLGĐX {n„, Mn} tương  ứng, chắc chắn bảo vệ hệ thống các 
miền đặc tính  đó.
N hư thế  vấn đề tim  hệ thống miền đặc tinh  cda m ột hệ thống các khái niệm liên 
quan tớ i m ột bài toán  v'ê sự  đằng cấu giữa các MHLGDX tương ứng.
Việc giải bài toán về sự đằng cấu giữa các MHLGĐX, thực chất lại được đ ư a  về 
giải liên tiếp  các bài toán về sự  đẳng cấu giữa các LĐLGĐX nào đó, nên vấn đề tim  hệ 
thống m iền đặc tính  cũng lại đưcỵc đư a  về việc thành  lập liên tiếp  các LĐLGĐX tương 
úng. Điều này sẽ được minh hoạ cu th ể  trong các bài báo tiếp theo.
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